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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Sinh Nhật Của Tâm 

 

 Hôm nay là sinh nhật của Tâm. Từ hôm trước mẹ và các anh chị của Tâm đã 
nhộn nhịp chuẩn bị mừng ngày Tâm vừa tròn 12 tuổi. Tâm cảm thấy lòng mình rộn 
rã, mừng vui chi lạ!. 
 Phòng khách đã được trang hoàng đầy màu sắc rực rỡ, một dòng chữ ghép 
bằng giấy đủ màu bóng lộn HAPPY BIRTHDAY dán ngay lên vách. Các thứ bánh 
kẹo, trái cây, nước uống cùng ly dĩa giấy được bày biện rất đẹp mắt trên một chiếc 
bàn dài kê ở góc phòng. Các bạn Tâm đã đến đầy nhà, với những món quà xinh 
xắn trên tay. Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật to trông hấp dẫn với 12 cây nến 
cháy lung linh. Tâm hôm nay mặc quần áo mới, vui sướng đến trước chiếc bánh, 
nhắm mắt nguyện cầu một điều mơ ước, rồi hít một hơi thật sâu thổi tắt nến. Mọi 
người đồng vỗ tay giữ nhịp hát một bài mừng sinh nhật Tâm, sau đó cùng ngồi vào 
bàn ăn uống vui vẻ. Những tiếng reo vui, cười nói rôm rả, vang ra đến tận ngoài 
đường. 
 Thế là Tâm đã lớn thêm một tuổi thêm bổn phận và trách nhiệm. Tâm nhủ 
lòng mình sẽ cố gắng nhiều nữa để làm người con ngoan trong gia đình và là người 
hữu dụng cho xã hội mai sau.   
 
 

 Ngữ Vựng: 
o Sinh nhật : (birthday) ngày sinh. 

o Chuẩn bị : (to prepare) sửa soạn, sắp đặt cho đủ. 

o Trang hoàng : (to decorate) chưng bày các thứ sao cho đẹp mắt. 

o Hấp dẫn : (attractive) làm cho người ta mê thích. 

o Lung linh : (glistening) luôn luôn lay động, tạo ra vẻ đẹp mắt. 
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o Nguyện cầu : (to wish) cầu xin ơn trên một điều gì. 

o Rôm rả : (boisterous) ồn ào, huyên náo. 

o Bổn phận : (obligation) việc mình phải làm. 

o Trách nhiệm : (responsibility) điều ràng buộc phải làm cho có kết quả, nếu 

không sẽ bị trách cứ. 

o Nhủ lòng : (to tell oneself) tự dặn dò mình phải làm gì. 

 

 

 

Văn Phạm:  Cách kết hợp âm: 
 
 Các em đã học qua các nguyên âm, các phụ âm đơn và phụ âm ghép, cách 

ráp vần, vv . . . Nay các em hãy tìm hiểu them về cách kết hợp âm trong tiếng Việt. 

 Nguyên tắc:  không bao giờ có quá 3 nguyên âm hay phụ âm đứng liền nhau 

trong một chữ. 

 Thí dụ: Tâm tươi cười bảo Nguyên, “Thôi đừng làm bộ nghiêm nữa”. Hai 

 nguyên âm ă và â không bao giờ đứng một mình, lúc nào cũng phải có phụ 

 âm đi kèm theo sau. 

 Thí dụ: ăn cắp, chắc chắn, ẩm thấp, cẩn mật. 

 

Thành Ngữ 
Ngày nay học tập, ngày mai gíup đời, 

A good learner today will be a good achiever tomorrow. 
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 Tên: __________________________ 

  Ngày:_________________________ 
 

Bài Tập Ở Nhà 
 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

 
1. Nhân ngày sinh nhật của Tâm gia đình Tâm có làm gì cho Tâm không? 

__________________________________________________________________ 

2. Ai đến tham dự trong ngày nầy? 

_________________________________________________________________ 

3. Phòng khách trang hoàng có khác ngày thường không? 

__________________________________________________________________ 

4. Vào ngày nầy Tâm được những gì? 

__________________________________________________________________ 

5. Tâm có vui vẻ không? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Tập Làm Văn:  Chọn những danh từ thích hợp điền vào chỗ trống trong 

các câu sau đây :   

  
1. Tâm gíup cha lau chùi các  __________________________ trên bàn thờ tổ tiên. 

 

2. Mẹ Tâm bận rộn dưới  ____________________________________ nấu nướng. 
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3. Tâm sắp xếp lại _______________________________________cho gọn gàng. 

 

4. Em gái Tâm quét dọn ___________________________________ thật cẩn thận. 

 

5. Các em nhỏ mặc _________________________________ mới trong ngày Tết. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


